	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 14/12/2023


I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức
- HS nắm được sự cần thiết phải “bảo vệ lẽ phải”, “bảo vệ mội trường và tài nguyên thiên nhiên”.
- Hiểu được những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải; một số biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; các quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
2. Năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những việc làm cần thiết để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, sáng tạo, tự điều chỉnh hành vi, tự hoàn thiện bản thân, giải quyết vấn đề phù hợp lứa tuổi.
3. Phẩm chất
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
- Yêu nước: Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nhân ái: Biểu hiện ở cả việc làm lẫn lời nói để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Chăm chỉ: Rèn luyện lối sống sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, có những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
II. MA TRẬN	
	TT
	Mạch kiến thức/ nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
TN
	Số câu
TL
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1

	Bảo vệ lẽ phải
	6
	
	4
	
	
	1
	
	
	10
	1
	4.5

	2

	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	6
	1
	4
	0,5
	
	
	
	0,5
	10
	2
	5.5

	Tổng câu
	12
	1
	8
	0,5
	
	1
	
	0,5
	20
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch kiến thức
Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Bảo vệ lẽ phải
	*Nhận biết
- Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
- Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải.
*Thông hiểu:  
- Thái độ, hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải.
- Đánh giá, phê phán được những hành vi không tôn trọng lẽ phải.
* Vân dụng:
 Nhận xét đánh giá được hành vi, việc làm của mình và mọi người việc bảo vệ lẽ phải.
	6TN
C1,2,3,4,5,6

	4TN
C7,8,9,10
	1TL
C22
	

	2
	 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	*Nhận biết: 
- Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
*Thông hiểu:
Phân biệt được hành vi đúng, hành vi chưa đúng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
*Vận dụng  cao: 
Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống.
	6TN
C11,12,13,14,15,16
1TL
C21
	4TN
C17,18,19,20
0,5TL
C23a
	





	


0,5TL
C23b







	Tổng
	
	12TN
1TL
	8 TN
0,5TL
	1TL
	0,5 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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ĐỀ DỰ BỊ


             (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 14/12/2023  


[bookmark: _Hlk129266121]PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 
Câu 1. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lẽ phải.                  B. Luân lí.                   C. Lí tưởng.                     D. Đạo đức.
Câu 2. Câu ca dao “Dù cho đất đổi trời thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” đã phản ánh về vấn đề gì?
A. Thay đổi để thích nghi.                                             B. Bảo vệ lẽ phải.
C. Dũng cảm, kiên cường.                                             D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.
B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
C. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
D. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
Câu 4. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
A. Gió chiều nào theo chiều ấy.                       B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.               D. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
Câu 5. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của việc tôn trọng và bảo vệ lẽ phải?
A. Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực.
B. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn.
C. Phê phán những thái độ, hành vi đi ngược lại lẽ phải.
D. Chỉ bảo vệ lẽ phải khi nhận được lợi ích cho bản thân.
Câu 6. Người biết bảo vệ lẽ phải sẽ:
A. Được mọi người yêu mến, quý trọng.                B. Chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
C. Nhận được nhiều lợi ích vật chất.                     D. Bị mọi người xung quanh lợi dụng.
Câu 7. Nhân vật nào dưới đây đã biết bảo vệ lẽ phải?
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình, anh H cũng làm cho bằng được.
B. Anh S cùng các bạn thu thập chứng cứ và tố cáo một việc làm sai trái.
C. Chị M kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù ý kiến đó đúng hay sai.
D. Bạn B chê bai người khác nhưng che dấu khuyết điểm của bản thân.
Câu 8. Nhân vật nào dưới đây chưa biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải?
A. Anh P gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông X.
B. Bạn K dũng cảm nhận khuyết điểm khi phạm phải lỗi lầm.
C. Thấy anh M làm sai, anh H góp ý và khuyên anh M sửa đổi.
D. Bạn T ngó lơ khi thấy bạn C mở tài liệu trong giờ kiểm tra.
Câu 9. Do nghi nhờ K nói xấu mình, nên C bàn với T: sau giờ học sẽ chặn đường để “xử lí” K. Nếu là bạn cùng lớp với K, C, T và vô tình biết được ý định của C, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lí.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan gì đến mình.
C. Rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng đi xem, cổ vũ C và T.
D. Không cổ vũ C và T nhưng cũng không can ngăn hai bạn.
Câu 10. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
B. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V.
C. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
Câu 11. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm sau đây: “…….. là các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người (không khí, nước, độ ẩm, sinh vật,) ảnh hưởng trực tiếp và tác động đến các hoạt động sống của con người”. 
A. Môi trường.                                                               B. Tài nguyên thiên nhiên.
C. Biến đổi khí hậu.                                                       D. Thời tiết.
Câu 12. “Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống (mỏ khoáng sản, dầu khí, động vật,…)” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Môi trường sinh thái.                                          B. Tài nguyên thiên nhiên.
C. Tài nguyên du lịch.                                             D. Môi trường tự nhiên.
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.
C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
D. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người.
Câu 14. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy - hải sản.              
B. Đổ chất thải, chất độc hại ra môi trường.
C. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.               
 D. Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Để bảo vệ cây trồng thì phải phun nhiều thuốc trừ sâu hóa học.
B. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm riêng của nhà nước.
C. Muốn phát triển kinh tế thì phải chấp nhận môi trường bị ô nhiễm.
D. Bảo vệ môi trường, tài nguyên là vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây đã vi phạm với quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
A. Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng.
B. Khai thác rừng trồng theo quy hoạch của nhà nước.
C. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các loại khoáng sản.
D. Tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?
A. Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.
B. Chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.
C. Sử dụng túi vải, giấy,… để gói, đựng sản phẩm thay cho túi ni-lông.
D. Dùng nhiều năng lượng hóa thạch, hạn chế dùng năng lượng tái tạo.
Câu 18. Chủ thể nào trong tình huống dưới đây đã có ý thức bảo vệ môi trường?
Tình huống. Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã.
A. Bạn H.                                                     B. Bạn T.
C. Cả hai bạn H và T.                                  D. Không có bạn học sinh nào.
Câu 19. Thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau cùng tham gia. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình.
B. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an.
C. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P.
D. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui.
Câu 20. Để góp phần bảo vệ môi trường, em có thể thực hiện hành động nào sau đây?
A. Xả thật nhiều nước để tắm, giặt cho thỏa thích.
B. Không tắt đèn và các thiết bị điện khi ra khỏi nhà.
C. Sử dụng các loại túi vải, giấy,… thay cho túi ni-lông.
D. Phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt hết các loại côn trùng.
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 21 ( 1 điểm). Em hãy nêu sự cần thiết bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Câu 22 (2 điểm). Em hãy nêu những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải?
Câu 23 ( 2 điểm). Trên đường đi học về, H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối...
a) Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên.
b) Nếu là H, em sẽ làm gì?
                       --------------------------- HẾT ---------------------------
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I. Phần trắc nghiệm ( 5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25đ
	Đề\câu
	1
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II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	21
(1 điểm)
	- Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
+ Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
+ Môi trường trong lành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
+ Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để giữ cho môi trường trong lành, đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	22
(2 điểm)
	- Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải 
+ Trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về lẽ phải, đạo đức và pháp luật. 
+  Thực hành bảo vệ lẽ phải thông qua lời nói và hành động cụ thể, đặc biệt là trong các tình huống khó khăn và phức tạp.
+ Bảo vệ lẽ phải cũng bao gồm khích lệ và động viên bạn bè có thái độ và hành vi bảo vệ lẽ phải, đồng thời phê phán thái độ và hành vi không bảo vệ lẽ phải.
+  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ lẽ phải trong xã hội. Việc bảo vệ lẽ phải giúp duy trì một môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển và thịnh vượng của xã hội. 
	
0,5

0,5

0.5

0,5

	Câu 23
( 2 điểm)
	a. Hành động của H là đúng vì đã dám tố cáo hành vi sả nước thải trái phép cuống bờ mương thoát nước của xóm đây là hành vi sai trái.
Còn hành vi của Đ từ chối không tố cáo vì nghĩ đó không phải nhiệm vụ của mình thì cần nên án.
 Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người không phải của riêng ai, mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ và tố cáo hành vi vi phạm.
b. Nếu em là H thì em vẫn sẽ tiếp tục đi tới cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của chiếc ô tô sả thải bừa bãi.
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